GIÁO ÁN: TIẾT 39

THÔNG TIN NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 20000
(Theo Tài liệu của Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội)

A. Mục tiêu cần đạt:

  1. Về kiến thức:
- Thấy được tác hại của việc dùng bao bì ni lông.

- Từ đó thấy được ý nghĩa bảo vệ môi trường hết sức to lớn của hành động tưởng như rất bình thường: Một ngày không dùng bao bì ni lông.

- Bước đầu hiểu vai trò của văn bản thuyết minh và đặc điểm của kiểu văn bản này.

 2. Về kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đọc, tìm hiểu và phân tích văn bản nhật dụng.

- Vận dụng cách viết thuyết phục của văn bản vào việc viết bài văn thuyết minh.

 3. Về thái độ:

- Tự mình hạn chế sử dụng bao bì ni lông và vận động mọi người cùng thực hiện.

- Có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh.

4. Định hướng phát triển năng lực cho HS

	- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ

- Năng lực tư duy (phát hiện, hệ thống, tái hiện vấn đề; năng lực sáng tạo...)

- Năng lực giao tiếp


B. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên:

- Giáo án, tư liệu, tranh ảnh, video, hình ảnh minh hoạ cho bài học.

 2. Học sinh:

- Đọc và chuẩn bị bài.

- Sưu tầm tư liệu cho bài học, làm việc nhóm theo yêu cầu của giáo viên.
C. Các hoạt động dạy - học:

 1. Ổn định tổ chức

2. Giới thiệu bài mới

- GV chiếu 1 vài hình ảnh về ô nhiễm môi trường.
- GV hỏi: Những hình ảnh trên gợi cho con suy nghĩ về điều gì?

- HS: môi trường bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. 

- GV dẫn dắt vào bài mới: Cảm ơn ý kiến của các con. Môi trường sống quanh chúng ta vốn thật đẹp tươi và xinh xắn. Nhưng nó lại đang bị ô nhiễm mỗi ngày. Và một trong những thủ phạm gây nên vấn nạn ô nhiễm môi trường là từ những chiếc túi ni lông. Để giúp các con hiểu rõ vấn đề này, cô mời các con cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay: Tiết 39: Thông tin ngày trái đất năm 2000.

3. Tiến trình bài học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Kiến thức cần đạt

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS đọc – tìm hiểu chung

	? Dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà em hãy cho cô biết xuất xứ của văn bản?

- GV chốt ý trên bảng.

- GV hướng dẫn HS cách đọc văn bản. Yêu cầu HS đọc to, rõ ràng, mạch lạc, chú ý các thuật ngữ chuyên môn cần phát âm chính xác. Đoạn văn cuối cùng đọc với giọng văn cầu khiến, mạnh mẽ, dứt khoát. GV đọc mẫu một đoạn rồi mời HS khác đọc tiếp.

- GV mời 1 HS giải thích các từ khó trong văn bản: Chú thích: 1, 2,3,4,7. 

? Em hãy cho biết văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 thuộc thể loại nào? 

? Trình bày một vài hiểu biết của em về thể loại đó? Kể tên 1 số VB nhật dụng mà các em đã học?

- GV  nhắc lại khái niệm VBND và nhấn mạnh hơn về kiểu văn bản, tích hợp với phần TLV lớp 8 – Kiểu VB thuyết minh.

? Theo em, văn bản này có thể chia thành mấy phần? Nội dung chính của từng phần là gì?

- GV chốt lại.

	- HS dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà và trả lời.

-  HS lắng nghe hướng dẫn và đọc bài.

- HS giải thích 1 số từ khó.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.


	I. Đọc – tìm hiểu chung

1. Xuất xứ:

- Theo tài liệu của Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội.

2. Đọc – Chú thích:

3. Thể loại: Văn bản nhật dụng.

4. Bố cục: 3 phần 
- Phần 1: Từ đầu đến “Một ngày không sử dụng bao bì ni lông”: Nguyên nhân ra đời của bản thông điệp.

- Phần 2: Tiếp đến “gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường”: Nêu tác hại của việc dùng bao bì ni lông và biện pháp hạn chế sử dụng chúng.

- Phần 3: Còn lại: Lời kêu gọi về việc bảo vệ môi trường Trái Đất.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đọc – hiểu chi tết văn bản

	? Theo dõi phần mở đầu, em hãy cho biết văn bản đã đề cập đến những sự kiện nào?

? Em có nhận xét gì về cách trình bày các sự kiện ở đoạn 1? Cách trình bày đó có tác dụng gì?

- GV chốt ý: bằng cách nêu vấn đề trực tiếp đi từ thông tin khái quát đến thông tin cụ thể. 

? Vậy con biết gì về sự kiện ngày trái đất? 

- GV mời đại diện nhóm 1 lên trình bày về lịch sử, ý nghĩa của sự kiện ngày trái đất.

- GV khen ngợi HS và bổ sung thêm thông tin.

 - GV chuyển ý dẫn dắt sang nội dung thứ 2. Thực trạng, tác hại và những biện pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông.
	- HS trả lời cá nhân
- HS trả lời.

- Đại diện nhóm 1 lên trình bày bằng slide hình ảnh.

 
	II. Đọc – hiểu chi tết văn bản 
1. Nguyên nhân ra đời bản thông điệp

- Ngày 22 – 4 hàng năm được gọi là Ngày Trái Đất.

- Năm 2000 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất.

- Cách trình bày vấn đề: thông báo trực tiếp, ngắn gọn. 

→ Tác dụng: Nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của vấn đề. 

	- GV dẫn dắt và  đại diện nhóm 2 trình bày về thực trạng và tác hại sử dụng bao bì ni lông.

- GV khen ngợi HS và bổ sung thêm thông tin về thực trạng sử dụng túi ni lông trong trường học. 
- GV yêu cầu thảo luận nhóm: ? Từ đoạn clip mà các bạn nhóm 2 và các hình ảnh cô vừa cung cấp kết hợp với các kiến thức trong SGK, các em hãy hoàn thành cho cô nội dung của phiếu thảo luận sau đây:

+ Hình thức: nhóm đôi 

+ Thời gian: 5 phút

+ Nội dung:

? Thực trạng của việc sử dụng bao bì Ni lông ở VN? Nguyên nhân cơ bản và tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông đến môi trường và sức khỏe con người?

? Để làm rõ tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông đoạn văn trên đã sử dụng những phương pháp thuyết minh nào? Tác dụng của phương pháp đó là gì?

- GV nhận xét mở rộng: Chỉ với 1 đoạn văn ngắn, bằng những phương pháp đặc trưng của dạng văn thuyết minh, tác giả đã làm nổi bật tác hại ghê gớm của túi ni lông tới môi sinh và môi trường. Các phương pháp thuyết minh này các con sẽ còn được tìm hiểu kĩ hơn trong bài Phương pháp thuyết minh.

? Cùng với việc sử dụng các phương pháp thuyết minh đó, văn bản còn sử dụng các cụm từ “như chúng ta đã biết”, “theo các nhà khoa học”. Theo các em việc sử dụng những cụm từ đó, nhằm mục đích gì?

- GV chốt ý và mở rộng bằng đoạn phóng sự về quy trình sản xuất túi ni lông.
? GV: Con có nhận xét gì về quy trình tạo ra những chiếc túi ni lông?
? Theo các con bao bì ni lông có những tiện ích gì?

- GV mở rộng vấn đề cho HS: thực tráng sử dụng túi ni lông, khả năng phân hủy của túi ni lông.
? Nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông, tác giả bài viết đã đề xuất cho chúng ta những giải pháp nào? Em có nhận xét gì về các giải pháp mà tác giả đưa ra?
- GV mời chính HS vừa trả lời giải đáp thắc mắc cho bạn.

- GV lí giải thêm
? Các con hãy thử nêu ra 1 vài biện pháp được các nước trên thế giới áp dụng để giảm thiểu tác hại từ sử dụng bao bì ni lông mà các con biết?

- GV mở rộng cung cấp thêm kiến thức + hình ảnh:

- GV dẫn dắt sang phần 3 của văn bản. 
	- Đại diện nhóm 2 trình bày clip: Thực trạng sử dụng bao bì ni lông của mọi người trong xã hội, nơi trường học
- HS thảo luận nhóm.

- Phương pháp liệt kê (những tác hại của việc dùng bao ni lông) + phân tích (cơ sở thực tế và khoa học của những tác hại đó).

=> Tác dụng: Sự thuyết minh mang tính khoa học + thực tiễn, có sức thuyết phục cao với người đọc.

- HS: việc sử dụng các cụm từ đó nhằm khẳng định những điều tác giả đề cập đến là hiển nhiên, có căn cứ khoa học.
- HS theo dõi và trả lời
- HS lắng nghe.
- HS theo dõi SGK và trả lời.
- ? Thưa cô em vừa thấy bạn A nhận xét là các giải pháp này phù hợp nhưng sau đó bạn lại nói là đây chỉ là giải pháp tạm thời? 

- HS trả lời theo ý hiểu. 

	2. Tác hại của việc dùng bao bì ni lông và những biện pháp hạn chế sử dụng:

a. Thực trạng:

- Ở VN mỗi ngày, thải ra hàng triệu bao bì ni lông, phần lớn bị vứt bừa bãi ở khắp nơi công cộng, ao hồ, sông ngòi

b. Tác hại:
- Do đặc tính không phân huỷ của Pla-xtic.

  + Lẫn vào đất ( Xói mòn đồi núi

  + Xuống cống ( Tắc cống, ngập lụt, dịch bệnh.

  + Trôi ra biển ( Làm chết sinh vật biển.

  + Đựng thực phẩm ( Ngộ độc, ung thư.

  + Đốt bao ni lông ( Ung thư, dị tật bẩm sinh.
( Gây nguy hại đến môi trường, đời sống, sức khoẻ của con người.

c. Giải pháp: 

-  Thay đổi thói quen sử dụng.

-  Sử dụng các túi đựng không phải bằng ni lông.

- Tuyên truyền về tác hại của ni lông.

=> Biện pháp thiết thực, cụ thể.


	- GV dẫn dắt.
- GV gọi 1 HS đọc lại đoạn cuối.

? Kết thúc văn bản, bài viết đã đưa ra những kiến nghị gì với chúng ta? 

? Để nêu ra những nhiệm vụ này, người viết đã dùng kiểu câu gì? Chỉ ra tác dụng của kiểu câu này?
- GV giảng giải thêm.

? Ngoài những kiến nghị vừa rồi. Các con thử đề xuất 1 vài giải pháp để bảo vệ môi trường?
- GV nhắc nhở, liên hệ giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường.
	- HS đọc

- HS dựa vào SGK và trả lời.

- HS trả lời: Câu cầu khiến. Nhằm kêu gọi mọi người.

- HS nêu các biện pháp. 


	3. Những kiến nghị 

- Hãy cùng nhau quan tâm tới trái đất

- Hãy bảo vệ Trái Đất khỏi nguy cơ bị ô nhiễm.

- Hãy cùng hành động: “Một ngày không dùng bao bì ni lông”.
=> Câu cầu khiến: nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề và kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường.

	Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tổng kết

	? Em hãy khái quát những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của văn bản?

- GV chốt lại bằng sơ đồ tư duy, gọi 1 HS đọc ghi nhớ - SGK.

- GV cho HS hát tập thể ca khúc: Ngôi nhà chung của chúng ta (Âm nhạc lớp 8).
	- HS khái quát.

- HS ghi nhớ.

- HS hát tập thể. 


	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Kết hợp phương pháp liệt kê, câu cầu khiến.
- Thuyết minh bằng những chứng cứ khoa học kết hợp với thực tế.

2. Nội dung: 
-Tác hại và những biện pháp nhằm hạn chế việc sử dụng bao bì ni lông. 

- Trách nhiệm bảo vệ môi trường.


4. Củng cố:

-  Viết một đoạn văn ngắn bày tỏ suy nghĩ của em về vấn đề bảo vệ môi trường.
5. Dặn dò:

- Học thuộc phần ghi nhớ, nắm vững nội dung đã học, thực hành các biện pháp để bảo vệ mội trường.

- Soạn bài “Nói giảm, nói tránh”.
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